
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 1
CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 30/9/2024 đến 25/10/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Bé là ai?

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Xác định phía trên –
phía dưới, trước – sau

của bé

LÀM QUEN VĂN HỌC

- Thơ “Bé ơi”

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Dạy hát
“Tìm bạn thân”

- Hoạt động 2:
Nặn vòng
tặng bạn

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Đập bóng

TUẦN 2 - Đôi mắt của bé
- So sánh cao hơn, thấp

hơn (TR 11) - Truyện “Cậu bé mũi dài”
- Hoạt động 1: Nghe hát:
“Năm ngón tay ngoan”

- Hoạt động 2: Tô màu mũ
bé trai bé gái (tr 5)

- Ném xa bằng một tay

TUẦN 3
- Một số đồ dùng quen

thuộc của bé
- Nhận biết tay phải tay

trái của bé - Truyện “Đôi dép”

- Hoạt động 1: Dạy hát
“rửa mặt như mèo”

- Hoạt động 2: trang trí
khăn mùi soa

(tr 06)

- Tung và bắt bóng với
cô

TUẦN 4 -Bé ăn gì để lớn lên - So sánh 1 và nhiều
(tr 5)

- Truyện “gáu con bị sâu
răng”

- Hoạt động 1: VĐTN
“Ồ sao bé không lắc”

- Hoạt động 2 :

- Bò theo đường
thẳng



- Tô màu các nhóm thực
phẩm

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Đi dạo quan sát cây hoa
giấy

- Trò chơi vận động: Tạo
dáng.

- Thí nghiệm Sự hòa
tan của nước

- Trò chơi vận động: Ai
nhanh hơn

- Quan sát cây dừa

- Trò chơi vận động: Tìm
bạn.

- Thí nghiệm Hoa nở trong
nước

- Trò chơi vận động: Tạo
dáng

- Đi dạo quanh trường ,
nhặt lá vàng

- Trò chơi vận động: Lộn
cầu vồng.

TUẦN 2

- Đi dạo quan sát cây
chuối

- Chơi tự do.

- thí nghiệm sự bốt hơi
của nước.

- Trò chơi dân giang:
dung dăng dung dẻ.

- Chơi tự do.

- Quan sát, trò chuyện về
tác dụng của một số bộ

phận trên cơ thể.

- Trò chơi vận động: Đuổi
bóng.

- Chơi tự do.

- Thí nghiệm bong bóng xà
phòng

- Chơi tự do.

- Quan sát cây hoa hồng

- Trò chơi vận động:
trồng hoa

- Chơi tự do.

TUẦN 3

- Quan sát đôi dép của bé
- Trò chơi vận động mắt

ai tinh

- Thí nghiệm cơn mưa
màu sắc

Trò chơi vận động :
chơi tự do

-Tìm hiểu trang phục bạn
gái

- Trò chơi vận động: tai ai
thính

- Thí nghiệm sự kỳ diệu
của bong bóng

- Trò chơi vận động “ trời
nắng trời mưa

- Cho trẻ trải nghiệm các
hoạt động với đôi bàn
chân.

- Trò chơi vận động:
truyền bóng

TUẦN 4

- Cho trẻ trải nghiệm
nắng, gió, không khí để
liên hện bản thân trẻ.

- Trò chơi vận động: kéo
co

- Thí nghiệm sự kỳ diệu
của đường

- Trò chơi vận động:
chạy tiếp cờ

- Quan sát, trò chuyện về
các loại rau.
- Trò chơi dân gian: rồng
rắn lên mây

- Thí nghiệm vật chìm vật
nổi.

- Trò chơi vận động: chơi
tự do

- Trò chuyện về thời tiết
hôm nay

- Trò chơi vận động: chơi
tự do.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây nhà của bé

* GÓC PHÂN VAI:

- Nấu ăn – Nhà hàng

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép tranh phân nhóm
bạn trai, bạn gái

*GÓC NGHỆ THUẬT :

- Tô màu trang phục của bé

* GÓC ÂM NHẠC:

- Chơi với nhạc cụ, múa
hát những bài hát theo
chủ đề



TUẦN 2

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh, tập đếm
theo quy tắc và so sánh
nhiều hơn, ít hơn.

*GÓC PHÂN VAI:
- Đóng vai mẹ - con

*GÓC THƯ VIỆN:
- Cho trẻ làm quen với việc

cầm sách,lật sách

*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây nhà của bé

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Nhặt rác , lá cây xung
quanh trường

TUẦN 3

*GÓC HỌC TẬP:

- Xem tranh liên quan
đến chủ đề

*GÓC THIÊN
NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh

*GÓC XÂY DỰNG

- Xây nhà của bé

*GÓC NGHỆ THUẬT

- Tô màu đồ dùng của bé

*GÓC ÂM NHẠC:

- Hát múa những bài hát
về chủ đề

TUẦN 4

*GÓC NGHỆ THUẬT

- Tô màu một số món ăn
bé thích

*GÓC HỌC TẬP
- Xé dán đồ dùng của

bé

*GÓC ÂM NHẠC
- hát múa những bài hát về

chủ đề

*GÓC THƯ VIỆN

- Xem một số tranh ảnh
liên quan đến chủ đề

*GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh
vườn trường

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Tìm hiểu bạn trai - Rèn kĩ năng rửa tay Tạo hình ngoài tiết học theo
chủ đề

- Làm quen chữ cái
A

- Sinh hoạt văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2

- Rèn kỹ năng gấp quần
áo

-Rèn kỹ năng xếp dép Tạo hình ngoài tiết học theo
chủ đề

Làm quen chữ cái Ă - Sinh hoạt văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3
Tìm hiểu bạn gái

- Kỹ năng không đi
theo người lạ

Tạo hình ngoài tiết học theo
chủ đề

- Làm quen chữ cái Â - Sinh hoạt văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4
Ôn các bài hát đã học - Rèn kỹ năng tô màu Tạo hình ngoài tiết học theo

chủ đề
- Ôn chữ cái A, Ă, Â - Sinh hoạt văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 2
CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 30/9/2024 đến 25/10/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Bé là ai?

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Xác định phía trên –
phía dưới, trước – sau

của bé

LÀM QUEN VĂN HỌC

- Thơ “Bé ơi”

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Dạy hát
“Tìm bạn thân”

- Hoạt động 2: Nặn vòng
tặng bạn.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Đập bóng

TUẦN 2 - Đôi mắt của bé
- So sánh cao hơn, thấp

hơn ( tr 11) - Truyện “Cậu bé mũi dài”
- Hoạt động 1: Nghe hát:
“Năm ngón tay ngoan”

- Hoạt động 2: Tô màu mũ
bé trai bé gái (tr 05)

- Ném xa bằng một tay.

TUẦN 3
- Một số đồ dùng quen

thuộc của bé
- Nhận biết tay phải tay

trái của bé - Truyện “Đôi dép”

- Hoạt động 1: Dạy hát
“rửa mặt như mèo”

- Hoạt động 2: Trang trí
khăn mùi soa

(tr 06)

- Tung và bắt bóng với
cô.

TUẦN 4 -Bé ăn gì để lớn lên - So sánh 1 và nhiều
(tr 5)

- Truyện “gáu con bị sâu
răng”

- Hoạt động 1: VĐTN
“Ồ sao bé không lắc”

- Hoạt động 2 :

- Tô màu các nhóm thực

- Bò theo đường thẳng.



phẩm

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Đi dạo quan sát cây hoa
giấy

- Trò chơi vận động: Tạo
dáng.

- Thí nghiệm Sự hòa
tan của nước

- Trò chơi vận động: Ai
nhanh hơn

- Quan sát cây dừa

- Trò chơi vận động: Tìm
bạn.

- Thí nghiệm Hoa nở trong
nước

- Trò chơi vận động: Tạo
dáng

- Đi dạo quanh trường ,
nhặt lá vàng

- Trò chơi vận động: Lộn
cầu vồng.

TUẦN 2

- Đi dạo quan sát cây
chuối

- Chơi tự do.

- thí nghiệm sự bốt hơi
của nước.

- Trò chơi dân giang:
dung dăng dung dẻ.

- Chơi tự do.

- Quan sát, trò chuyện về
tác dụng của một số bộ

phận trên cơ thể.

- Trò chơi vận động: Đuổi
bóng.

- Chơi tự do.

- Thí nghiệm bong bóng xà
phòng

- Chơi tự do.

- Quan sát cây hoa hồng

- Trò chơi vận động:
trồng hoa

- Chơi tự do.

TUẦN 3

- Quan sát đôi dép của bé
- Trò chơi vận động mắt

ai tinh

- Thí nghiệm cơn mưa
màu sắc

Trò chơi vận động :
chơi tự do

-Tìm hiểu trang phục bạn
gái

- Trò chơi vận động: tai ai
thính

- Thí nghiệm sự kỳ diệu
của bong bóng

- Trò chơi vận động “ trời
nắng trời mưa

- Cho trẻ trải nghiệm các
hoạt động với đôi bàn
chân.

- Trò chơi vận động:
truyền bóng

TUẦN 4

- Cho trẻ trải nghiệm
nắng, gió, không khí để
liên hện bản thân trẻ.

- Trò chơi vận động: kéo
co

- Thí nghiệm sự kỳ diệu
của đường

- Trò chơi vận động:
chạy tiếp cờ

- Quan sát, trò chuyện về
các loại rau.
- Trò chơi dân gian: rồng
rắn lên mây

- Thí nghiệm vật chìm vật
nổi.

- Trò chơi vận động: chơi
tự do

- Trò chuyện về thời tiết
hôm nay

- Trò chơi vận động: chơi
tự do.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây nhà của bé

* GÓC PHÂN VAI:

- Nấu ăn – Nhà hàng

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép tranh phân nhóm
bạn trai, bạn gái

*GÓC NGHỆ THUẬT :

- Tô màu trang phục của bé

* GÓC ÂM NHẠC:

- Chơi với nhạc cụ, múa
hát những bài hát theo
chủ đề



TUẦN 2

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh, tập đếm
theo quy tắc và so sánh
nhiều hơn, ít hơn.

*GÓC PHÂN VAI:
- Đóng vai mẹ - con

*GÓC THƯ VIỆN:
- Cho trẻ làm quen với việc

cầm sách,lật sách

*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây nhà của bé

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Nhặt rác , lá cây xung
quanh trường

TUẦN 3

*GÓC HỌC TẬP:

- Xem tranh liên quan
đến chủ đề

*GÓC THIÊN
NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh

*GÓC XÂY DỰNG

- Xây nhà của bé

*GÓC NGHỆ THUẬT

- Tô màu đồ dùng của bé

*GÓC ÂM NHẠC:

- Hát múa những bài hát
về chủ đề

TUẦN 4

*GÓC NGHỆ THUẬT

- Tô màu một số món ăn
bé thích

*GÓC HỌC TẬP
- Xé dán đồ dùng của

bé

*GÓC ÂM NHẠC
- hát múa những bài hát về

chủ đề

*GÓC THƯ VIỆN

- Xem một số tranh ảnh
liên quan đến chủ đề

*GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh
vườn trường

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Tìm hiểu bạn trai - Rèn kĩ năng rửa tay Tạo hình ngoài tiết học theo
chủ đề

- Làm quen chữ cái
A

- Sinh hoạt văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2

- Rèn kỹ năng gấp quần
áo

-Rèn kỹ năng xếp dép Tạo hình ngoài tiết học theo
chủ đề

Làm quen chữ cái Ă - Sinh hoạt văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3
Tìm hiểu bạn gái

- Kỹ năng không đi
theo người lạ

Tạo hình ngoài tiết học theo
chủ đề

- Làm quen chữ cái Â - Sinh hoạt văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4

Ôn các bài hát đã học - Rèn kỹ năng tô màu Tạo hình ngoài tiết học theo
chủ đề

- Ôn chữ cái A, Ă, Â - Sinh hoạt văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 3
CHỦ ĐỀ: BÚP MĂNG NON

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 30/9/2024 đến 25/10/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Bé là ai?

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Xác định phía trên –
phía dưới, trước – sau

của bé

LÀM QUEN VĂN HỌC

- Thơ “Bé ơi”

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Dạy hát
“Tìm bạn thân”.

- Hoạt động 2: Nặn vòng
tặng bạn.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

-Đập bóng

TUẦN 2
- Đôi mắt của bé - So sánh cao hơn, thấp

hơn (TR 11) - Truyện “Cậu bé mũi dài”

- Hoạt động 1: Nghe hát:
“Năm ngón tay ngoan”

- Hoạt động 2:

Tô màu mũ bé trai bé gái (tr
05)

- Ném xa bằng một tay

TUẦN 3
- Một số đồ dùng quen

thuộc của bé
- Nhận biết tay phải tay

trái của bé - Truyện “Đôi dép”

- Hoạt động 1: Dạy hát “rửa
mặt như mèo”

- Hoạt động 2:

- trang trí khăn mùi soa

(tr 06)

- Tung và bắt bóng với
cô

TUẦN 4 -Bé ăn gì để lớn lên
- So sánh 1 và nhiều .

(tr 5)
- Truyện “gáu con bị sâu

răng”.

- Hoạt động 1: VĐTN “Ồ
sao bé không lắc”.

- Hoạt động 2 : Tô màu
các nhóm thực phẩm.

- Bò theo đường thẳng.



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Đi dạo quan sát cây hoa
giấy

- Trò chơi vận động: Tạo
dáng.

- Thí nghiệm Sự hòa
tan của nước

- Trò chơi vận động: Ai
nhanh hơn

- Quan sát cây dừa

- Trò chơi vận động: Tìm
bạn.

- Thí nghiệm Hoa nở trong
nước

- Trò chơi vận động: Tạo
dáng

- Đi dạo quanh trường ,
nhặt lá vàng

- Trò chơi vận động:
Lộn cầu vồng.

TUẦN 2

- Đi dạo quan sát cây
chuối

- Chơi tự do.

- thí nghiệm sự bốt hơi
của nước.

- Trò chơi dân giang:
dung dăng dung dẻ.

- Chơi tự do.

- Quan sát, trò chuyện về
tác dụng của một số bộ

phận trên cơ thể.

- Trò chơi vận động: Đuổi
bóng.

- Chơi tự do.

- Thí nghiệm bong bóng xà
phòng

- Chơi tự do.

- Quan sát cây hoa
hồng

- Trò chơi vận động:
trồng hoa

- Chơi tự do.

TUẦN 3

- Quan sát đôi dép của bé
- Trò chơi vận động mắt

ai tinh

- Thí nghiệm cơn mưa
màu sắc

Trò chơi vận động :
chơi tự do

-Tìm hiểu trang phục bạn
gái

- Trò chơi vận động: tai ai
thính

- Thí nghiệm sự kỳ diệu của
bong bóng

- Trò chơi vận động “ trời
nắng trời mưa

- Cho trẻ trải nghiệm
các hoạt động với đôi
bàn chân.

- Trò chơi vận động:
truyền bóng

TUẦN 4

- Cho trẻ trải nghiệm
nắng, gió, không khí để
liên hện bản thân trẻ.

- Trò chơi vận động: kéo
co

- Thí nghiệm sự kỳ diệu
của đường

- Trò chơi vận động:
chạy tiếp cờ

- Quan sát, trò chuyện về
các loại rau.
- Trò chơi dân gian: rồng
rắn lên mây

- Thí nghiệm vật chìm vật
nổi.

- Trò chơi vận động: chơi tự
do

- Trò chuyện về thời tiết
hôm nay

- Trò chơi vận động:
chơi tự do.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây nhà của bé

* GÓC PHÂN VAI:

- Nấu ăn – Nhà hàng

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép tranh phân nhóm
bạn trai, bạn gái

*GÓC NGHỆ THUẬT :

- Tô màu trang phục của bé

* GÓC ÂM NHẠC:

- Chơi với nhạc cụ, múa
hát những bài hát theo
chủ đề



TUẦN 2

*GÓC HỌC TẬP:
- Ghép tranh, tập đếm
theo quy tắc và so sánh
nhiều hơn, ít hơn.

*GÓC PHÂN VAI:
- Đóng vai mẹ - con

*GÓC THƯ VIỆN:
- Cho trẻ làm quen với việc

cầm sách,lật sách

*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây nhà của bé

*GÓC THIÊN
NHIÊN:
- Nhặt rác , lá cây xung
quanh trường

TUẦN 3

*GÓC HỌC TẬP:

- Xem tranh liên quan
đến chủ đề

*GÓC THIÊN
NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh

*GÓC XÂY DỰNG

- Xây nhà của bé

*GÓC NGHỆ THUẬT

- Tô màu đồ dùng của bé

*GÓC ÂM NHẠC:

- Hát múa những bài
hát về chủ đề

TUẦN 4

*GÓC NGHỆ THUẬT

- Tô màu một số món ăn
bé thích

*GÓC HỌC TẬP
- Xé dán đồ dùng của

bé

*GÓC ÂM NHẠC
- hát múa những bài hát về

chủ đề

*GÓC THƯ VIỆN

- Xem một số tranh ảnh liên
quan đến chủ đề

*GÓC THIÊN
NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh
vườn trường

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Tìm hiểu bạn trai - Rèn kĩ năng rửa tay Tạo hình ngoài tiết học theo
chủ đề

- Làm quen chữ cái A - Sinh hoạt văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2

- Rèn kỹ năng gấp quần
áo

-Rèn kỹ năng xếp dép Tạo hình ngoài tiết học theo
chủ đề

Làm quen chữ cái Ă - Sinh hoạt văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3
Tìm hiểu bạn gái

- Kỹ năng không đi
theo người lạ

Tạo hình ngoài tiết học theo
chủ đề

- Làm quen chữ cái Â - Sinh hoạt văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4
Ôn các bài hát đã học - Rèn kỹ năng tô màu Tạo hình ngoài tiết học theo

chủ đề
- Ôn chữ cái A, Ă, Â - Sinh hoạt văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN
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